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(1) (2) (4) (5) (6) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

1 12D3010004 Lê Bảo Anh 1 6.2 3 5 8 4 5 9 6.56 61 TB Khá

2 12D3010005 Bùi Thiên Ái 4 7 6 7 9 5 8 10 8.25 76 Giỏi Xét KT&HB

3 12D3010009 Mai Thái  Bảo 9 6 0 3 8 7 8 5 6 10 6.94 7.69 56 TB Khá Khá

4 12D3010012 Lê Văn Binh 7 6 7 9 9 7 9 8.13 66 Giỏi

5 12D3010013 Trần Thanh Bình 7 0 4 7 7 8 6 8 9 7.38 7.94 72 Khá Khá

6 12D3010016 Nguyễn Thành Công 1 7.4 5 6 8 7 6 10 7.75 62 Khá

7 12D3010017 Phạm Minh  Công 0 7.4 9 8 8 6 7 9 7.88 62 Khá

8 12D3010029 Nguyễn Tấn Duy 2 7.4 7 7 9 7 9 9 8.38 64 Giỏi

9 12D3010037 Ngô Quang  Hải 6 5 6 8 5 6 10 7.50 62 Khá

10 12D3010041 Huỳnh Ngọc Hiền 1 8.4 8 8 9 6 9 10 8.81 72 Giỏi Xét KT&HB

11 12D3010045 Lê Xuân  Hiếu 3 6 6.4 7 7 9 6 7 10 8.13 72 Giỏi Xét KT&HB

12 12D3010053 Mạch Minh Huy 7.4 6 7 8 6 6 10 7.81 66 Khá

13 12D3010057 Hoàng Trường Khanh 1 7 3 5 9 7 8 10 8.13 64 Giỏi

14 12D3010073 Võ Minh Lợi 4 5 1 3 8 7 8 6 5 9 6.44 7.19 60 TB Khá Khá

15 12D3010078 Nguyễn Chí Bình Minh 1 8.2 7 8 8 8 8 10 8.75 64 Giỏi

16 12D3010082 Nguyễn Tiến Ngọc 1 7.6 5 6 8 6 7 10 7.88 62 Khá

17 12D3010086 Nguyễn Thành Nhân 8 6 6.6 6 6 8 8 6 10 7.88 61 Khá

18 12D3010089 Tô Tấn  Phát 1 8.4 8 8 9 7 9 10 8.94 70 Giỏi Xét KT&HB

19 12D3010090 Mai Lê Hoàng Phi 2 7.4 5 6 9 8 7 10 8.19 64 Giỏi

20 12D3010092 Lê Văn Phú 1 3 7 7 7 6 6 5 10 7.44 50 Khá

21 12D3010094 Nguyễn Hồng Phúc 7 11 6 7 7 8 6 7 10 8.06 67 Giỏi

22 12D3010180 Lê Văn Phước 12 6 0 3 6 6 8 7 6 10 7.19 7.75 62 Khá Khá

23 12D3010101 Huỳnh Tuyết  Quan 6 7 6 7 9 7 8 10 8.50 64 Giỏi

24 12D3010106 Trần Văn  Quý 2 3 7.4 7 7 9 6 9 10 8.63 72 Giỏi Xét KT&HB

25 12D3010109 Võ Thanh Sang 1 8 7 8 9 7 9 10 8.94 66 Giỏi

26 12D3010098 Hoàng Nguyễn Võ Quốc Sơn 11 5.4 3 4 7 6 8 6 8 10 7.75 8.13 62 Khá Giỏi

27 12D3010113 Nguyễn Phi  Sơn 1 19 5.6 4 5 8 6 6 9 7.06 58 Khá

28 11D0060156 Đinh Thành Tài 1 9 6.2 0 3 8 7 8 10 7 10 7.81 8.56 50 Khá Giỏi

29 12D3010118 Nguyễn Văn Bé Tám 2 6.4 6 6 8 7 7 9 7.63 62 Khá

30 12D3010123 Nguyễn Văn Tặng 5 6 5 6 7 8 6 10 7.81 62 Khá

31 12D3010124 Nguyễn Thanh  Tàu 3 8 9 9 8 9 9 10 9.31 68 XS

32 12D3010126 Phạm Ngọc  Thạch 2 6.4 6 6 8 8 6 10 7.88 62 Khá

33 12D3010128 Phạm Văn  Thái 4 5 2 4 7 6 8 7 5 10 7.13 7.50 66 Khá Khá

34 12D3010133 Huỳnh Minh Thành 6.6 7 7 8 6 7 10 8.06 64 Giỏi

35 12D3010134 Nguyễn Hải Kỳ Thanh 1 7.2 8 8 8 8 9 9 8.63 64 Giỏi

36 12D3010140 Lê Hoàng Thiện 10 6.4 5 6 6 5 6 10 7.38 50 Khá

37 12D3010144 Mai Hoài Thư 2 6 4 5 7 8 6 10 7.63 62 Khá

38 12D3010145 Lê Hoàng  Thức 11 5.6 2 4 7 6 7 5 7 10 7.31 7.69 60 Khá Khá

39 12D3010149 Nguyễn Đức  Toàn 11 6.2 5 6 6 6 5 10 7.25 58 Khá

40 12D3010150 Nguyễn Minh Trí 5 6.4 7 7 7 7 6 8 7.13 58 Khá

41 12D3010154 Nguyễn Văn  Trình 3 3 5 3 4 7 6 7 5 6 10 7.06 7.44 58 Khá Khá

42 12D3010156 Nguyễn Hoài Trọng 1 4 6 6 6 7 8 6 10 7.81 62 Khá

43 12D3010157 Nguyễn Trung Trực 4 6.6 5 6 8 10 6 10 8.13 70 Giỏi Xét KT&HB

44 12D3010158 Trần Đức Trung 1 7.2 6 7 8 10 9 9 8.69 70 Giỏi Xét KT&HB

45 12D3010161 Nguyễn Thanh Trường 7.2 4 6 8 5 6 10 7.50 62 Khá

46 12D3010162 Trần Công Quốc Trưởng 2 6 7 7 8 8 8 10 8.56 64 Giỏi

47 12D3010165 Lê Hoàng Tuấn 5 6.6 6 6 9 7 6 10 7.81 62 Khá

48 11D0060190 Trần Cảnh Tuấn 6 6.4 1 4 6 6 6 5 5 10 6.75 7.13 60 TB Khá Khá

49 12D3010169 Trần Thanh  Tùng 13 25 6 1 4 6 6 8 5 6 10 7.13 7.50 53 Khá Khá

50 12D3010172 Đinh Đức Việt 6 6.6 6 6 7 5 7 10 7.69 64 Khá

51 12D3010174 Trần Văn Vinh 3 8.2 8 8 9 9 9 10 9.19 68 XS

52 12D3010176 Nguyễn Tuấn  Vũ 1 3 5 4 5 6 5 5 10 6.94 55 TB Khá

53 12D3010178 Nguyễn Ngọc Vương 2 2 6 3 5 7 6 6 10 7.38 64 Khá

Nguyễn Thị Tố Nga
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SĨ SỐ:

BẢNG TỔNG KẾT HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 - 2015
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